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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc phân cấp quản lý, khai thác các công trình, hệ 

thống công trình thủy lợi được đầu tư từ vốn nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là vị trí chuyển giao sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.   

2. Sau cống đầu kênh là vị trí đến hết phần xây đúc về phía hạ lưu của cống 

tính theo chiều nước chảy. 

3. Trước cống đầu kênh là vị trí đến hết phần xây đúc về phía thượng lưu 

của cống tính theo chiều nước chảy. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý, khai thác 

1. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc công trình thủy lợi phải do một tổ 

chức quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Tùy theo 

quy mô, mức độ phức tạp về kỹ thuật và chính sách hỗ trợ kinh phí của nhà nước 

để phân cấp quản lý, khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả công trình và thuận lợi 

cho việc quản lý về kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

2. Đảm bảo tính hệ thống, kết hợp quản lý theo lưu vực và địa giới hành 

chính. Tuân thủ theo quy trình vận hành chung trong hệ thống quy hoạch đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phát huy tối đa năng lực phục vụ của công 

trình.  
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3. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải có sự tham gia của người sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các bên có liên quan.  

4. Đảm bảo các yêu cầu phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn 

nước và các tác hại khác do nước gây ra. 

5. Bảo đảm các quy định khác theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy mô thuỷ lợi nội đồng 

1. Quy mô thuỷ nội đồng được xác định như sau: 

a) Đối với hệ thống tưới là vị trí trước cống đầu kênh, mà cống này phục 

vụ diện tích tưới nhỏ hơn hoặc bằng 100ha. 

b) Đối với hệ thống tiêu là vị trí sau cống đầu kênh, mà cống này phục vụ 

diện tích tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 150ha.  

c) Đối với hệ thống tưới, tiêu kết hợp là vị trí sau cống đầu kênh (xác định 

theo hướng tiêu), mà cống này phục vụ diện tích tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 150ha.  

d) Các cống đầu kênh có điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi mà có 

tính chất đặc thù như cống vượt cấp…; để thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, 

tu bổ, sửa chữa cống đầu kênh này, vị trí điểm giao nhận là trước hay sau cống, 

Công ty khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL), tổ chức thủy lợi cơ sở thỏa thuận 

thống nhất cho phù hợp. 

2. Tổ chức cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi có trách nhiệm phối 

hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi xác định cụ thể vị trí 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi. 

Điều 5. Giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

1. Công ty KTCTTL thuộc tỉnh quản lý, khai thác các công trình từ công 

trình thủy lợi đầu mối (hoặc từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với 

Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà) đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

với tổ chức thủy lợi cơ sở. 

2. Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác các công trình từ điểm giao 

nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với Công ty KTCTTL thuộc tỉnh cho đến khu đất 

canh tác, một số công trình thủy lợi nhỏ lẻ nằm trên bối bãi ven sông thuộc huyện 

Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. 

Điều 6. Phân cấp quản lý, phê duyệt quy trình vận hành, phương án 

bảo vệ công trình thuỷ lợi 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình thủy lợi do Công ty KTCTTL 

thuộc tỉnh quản lý, khai thác. 
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2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 

cấp huyện) quản lý công trình thủy lợi do tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, công bố, công khai quy trình vận 

hành công trình thuỷ lợi đơn lẻ loại vừa, lớn trên địa bàn; phê duyệt phương án 

bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn. 

Điều 7. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do các Công ty KTCTTL 

thuộc tỉnh quản lý, khai thác 

1. Thẩm quyền phê duyệt danh mục và kế hoạch bảo trì 

Hàng năm, các Công ty KTCTTL lập kế hoạch, danh mục bảo trì và trình 

phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có sự thay đổi thì điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

a) Bảo trì sửa chữa định kỳ: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu 

tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.  

b) Bảo trì sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất: Công ty KTCTTL lập 

danh mục công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất (nếu có), có thống 

nhất, xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phê duyệt. 

c) Bảo trì kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng: Các Công ty KTCTTL 

lập, phê duyệt. 

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ bảo trì 

a) Bảo trì có giá trị dự toán từ 1,0 tỷ đồng trở lên: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật. 

b) Bảo trì có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1,0 tỷ đồng: Công 

ty KTCTTL phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi 

có ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

c) Bảo trì có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng: Công ty  KTCTTL thẩm 

định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

Điều 8. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do tổ chức thủy lợi cơ 

sở quản lý, khai thác 

1. Bảo trì công trình thủy lợi nội đồng (hệ thống thủy lợi từ điểm giao nhận 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác) do tổ chức thủy lợi cơ sở tự quyết 

định và tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với khoản 4 Điều 12 Quy định này. 

Nếu có sử dụng nguồn vốn nhà nước thì thực hiện theo yêu cầu của người cấp vốn. 

2. Bảo trì một số công trình thủy lợi nhỏ lẻ nằm trên bối bãi ven sông thuộc 

địa bàn huyện Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. 

a) Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh mục và kế hoạch bảo trì. 
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b) Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ bảo trì; giao đơn vị chuyên 

môn trực thuộc thẩm định nhiệm vụ bảo trì. 

Điều 9. Phối hợp trong bảo trì, xây dựng công trình thủy lợi 

Việc bảo trì, xây dựng công trình khác có liên quan đến công trình thủy lợi  

phải được thống nhất bằng văn bản của chủ quản lý công trình thủy lợi; trường 

hợp cơ quan quản lý công trình khác và cơ quan quản lý công trình thủy lợi đều 

có kế hoạch bảo trì, xây dựng công trình, thì việc bảo trì, xây dựng công trình phải 

phối hợp với nhau đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về 

thủy lợi và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Thẩm quyền cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi 

giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty 

KTCTTL thuộc tỉnh quản lý, khai thác. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, 

thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được 

phân cấp quản lý theo khoản 2 Điều 6 Quy định này. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ngành 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện 

Quy định này. 

b) Định kỳ hàng năm, chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra công tác 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đơn vị 

quản lý công trình thuỷ lợi có hoạt động khai thác nước thực hiện các quy định 

theo Luật Tài nguyên nước. 

đ) Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản 

lý, khai thác, bảo trì công trình thủy lợi và hạch toán quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn đầu tư công 

trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi thuộc phạm vi 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 a) Thực hiện cấp giấy phép môi trường (theo ủy quyền) hoặc tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép môi trường, trường hợp dự án đầu tư, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào 

công trình thủy lợi phải lấy ý kiến của đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn việc khảo sát, đo đạc, phân loại và sử dụng đất 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Sở Giao thông vận tải  

Hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, quản lý, xây dựng, bảo trì công trình 

giao thông có liên quan đến công trình thủy lợi phù hợp theo quy định này. 

6. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, tổ 

chức thực hiện quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị, khu công nghiệp nằm 

trong hệ thống thủy lợi đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quy trình vận hành hệ 

thống công trình thủy lợi và đảm bảo chất lượng nước trong công trình thủy lợi. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khai thác, bảo vệ công 

trình thủy lợi và Quy định này tại địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thống 

nhất điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo đề nghị của Công ty KTCTTL 

và tổ chức thuỷ lợi cơ sở. 

3. Hướng dẫn tổ chức thủy lợi cơ sở lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được giao quản lý, khai thác. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thủy lợi cơ sở vận hành công trình thủy 

lợi nội đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả; bảo trì, xây dựng công trình thủy lợi nội 

đồng phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh. 
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5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức thủy 

lợi cơ sở trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả tài sản được giao; thành 

lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở tại các địa phương theo quy định. 

6. Đối với các huyện Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng có một 

số hệ thống công trình thủy lợi nhỏ lẻ nằm trên các bối bãi ven sông giao tổ chức 

thủy lợi cơ sở quản lý theo khoản 2 Điều 5 Quy định này. Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

7. Lập báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất về công tác quản lý, khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi được giao quản lý, khai thác gửi về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

8. Thực hiện cấp giấy phép môi trường: Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải 

vào công trình thủy lợi, phải lấy ý kiến của đơn vị quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi.  

9. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật Thủy lợi và 

các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khai thác, bảo vệ công 

trình thủy lợi và Quy định này tại địa phương. 

2. Phối hợp với các Công ty KTCTTL, tổ chức thủy lợi cơ sở thống nhất 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo đề nghị của Công ty KTCTTL và 

tổ chức thuỷ lợi cơ sở. 

3. Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở trong trường hợp chưa 

thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở.  

4. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo theo quy định của Luật Thủy lợi 

và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Trách nhiệm của các Công ty KTCTTL, tổ chức thủy lợi cơ sở 

1. Thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được giao đảm 

bảo an toàn và phát huy hiệu quả. 

2. Phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi xác 

định cụ thể vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Trường hợp không 

thống nhất được vị trí điểm giao nhận thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

định vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

3. Các Công ty KTCTTL có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất công tác 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính. 
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4. Thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình 

thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Quy định chuyển tiếp 

1. Những công trình thủy lợi các đơn vị đang quản lý, khai thác theo Quyết 

định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phân cấp công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh nếu không trái với Quy định này thì tiếp tục giao cho các đơn vị quản 

lý, khai thác, không phải bàn giao lại. Các đơn vị được giao quản lý, khai thác 

công trình phải hoàn chỉnh hồ sơ, lưu trữ đầy đủ về hệ thống công trình thủy lợi 

được giao quản lý theo quy định hiện hành. 

2. Đối với các công trình do Công ty KTCTTL tiếp tục quản lý, khai thác 

theo quy định khoản 1 Điều này; Công ty KTCTTL lập danh mục có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị 

lưu hồ sơ và gửi Sở Tài chính 01 bản chính. 

3. Đối với các công trình do tổ chức thủy lợi cơ sở tiếp tục quản lý, khai 

thác thực hiện theo khoản 3 Điều 12 Quy định này. 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, 

cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng 

dẫn thực hiện hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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